
PHỤ LỤC 1: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC THỦY LỢI LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

 A. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 

Phân loại doanh 

nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ 

- Trường hợp không phải 

xác minh: 06 ngày làm việc. 

- Trường hợp phải xác 

minh: 14 ngày làm việc 

1. Địa điểm nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133. 796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

tết, ngày nghỉ):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Doanh nghiệp đăng ký phân loại thực hiện nộp hồ 

sơ bằng một trong hai hình thức sau: 

+ Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin 

phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử 

www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn 

của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

Không 

- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, 

ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam. 

- Thông tư số 21/2021/TT-

BNNPTNT, ngày 29/12/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Quy định phân loại 

doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu gỗ. 

- Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
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+ Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được 

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì nộp hồ 

sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công hoặc Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

đường bưu điện 

II LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1 

Xác nhận nguồn 

gốc loài thủy sản 

thuộc Phụ lục Công 

ước quốc tế về 

buôn bán các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

và các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, 

hiếm có nguồn gốc 

từ nuôi trồng 

04 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888  

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

tết, ngày nghỉ theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

quy 

định 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH 

14 ngày 21/11/2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn Luật Thủy sản. 

2 

Xác nhận nguồn 

gốc loài thủy sản 

thuộc Phụ lục Công 

ước quốc tế về 

buôn bán các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; 

loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm có 

+ 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ (đối với xác nhận nguồn 

gốc); 

+ 04 ngày làm việc (đối với 

xác nhận mẫu vật) 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

tết, ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

quy 

định 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21/11/2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn Luật Thủy sản. 
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nguồn gốc khai 

thác từ tự nhiên 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ 

LĨNH VỰC THỦY LỢI 

TT Mã thủ tục Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

1 1.003887.000.00.00.H35 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 

nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước 

thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc 

hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

Quyết định số 67/QĐ-BNN-TCTL, ngày 10/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

2 1.004399.000.00.00.H35 

  

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy 

lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh 

Quyết định số 67/QĐ-BNN-TCTL, ngày 10/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 
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